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NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                                              

          –                     Ông Châu Văn Mỹ 

                 Ôn  Trần Quan  Khan       

Ông Lê Thanh Danh 

-                a: Ôn   â  Tr n Thanh  Th     T a  n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Ông 

Trần   ọ   in - Ki   s t vi n  

     22 th n  9 nă  2021  t i tr  s  T a  n nhân  ân t nh      i u   t    

ph   th     n   hai v   n h nh s  ph   th   th     s : 73/2021/TLPT-HS ngày 

12 tháng 8 nă  2021   i v i         â  R t         h n        a          i v i 

  n  n h nh s  s  th   s : 15/2021  S-ST n    05 th n  7 nă  2021   a T a  n 

nhân dân hu ện Vĩnh  ợi  t nh      i u  

- Bị                    

Lâm R(t n  ọi  h  :  )  sinh nă  1985 t i t nh S   Trăn ; Gi i tính:  a ; 

  i    tr : K  SC  P2  th   ã VC  t nh S   Trăn ;   hề n hiệp:     thu ; Tr nh 

 ộ văn h   (họ  v n): 01 12; Dân tộ : Kh er; t n  i  : Kh n ; qu   t  h: Việt 

Nam; con ông Lâm R1  sinh nă  1963 v     Tăn  Th  S  M  sinh nă  1962; s n  

 hun  nh  vợ  hồn  v i Qu  h Th  Mỹ Ph  sinh nă  1987; tiền  n: 01 tiền án, 

n    20 3 2013    Tòa án nhân dân t nh S   Trăn     ph t 08 nă  tù về tội “C  p 

t i s n”   h a   ợ    a  n tí h  Tiền s : Kh n ;  hân thân: Ngày 14/6/2007    

T a  n nhân  ân hu ện Vĩnh Châu  t nh S   Trăn     ph t 01 nă  tù về tội “Trộ  

 ắp t i s n”            t    ia  từ n    22 8 2020 cho  ến na  (C   ặt)  

- N ườ  bà    ữ      bị         Tr nh  ồn   h  – Trợ  i p vi n Trun  tâ  

Trợ  i p ph p     h  n    t nh      i u (C   ặt)  

- Bị  ạ ,   ườ     quyề  lợ  và    ĩ  vụ l    qu     ô             và 

  ô   l    qu   đế                         ô    r ệu  ậ :  

1. Bà Th  h Th  C  sinh nă  1959  Đ a  h : Ấp CV   ã     hu ện Vĩnh 

 ợi  t nh      i u. 

2. Ôn  Trần Văn C1  sinh nă  1974 v     S n Mộn  Th  sinh nă  1979  

Cùn    a  h : Ấp CV   ã     hu ện Vĩnh  ợi  t nh      i u. 
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          Ụ   : 

The      t i  iệu    tr n  hồ s  v   n v   iễn  iến t i phi n t a  nội  un  v  

 n   ợ  t   tắt nh  sau:  

V    h  n  16  iờ n    22 8 2020  Lâm R  iều  hi n  e    t   i n  i   

soát 61H1 – 503 31 từ th   ã Vĩnh Châu  t nh S   Trăn   ến th nh ph       i u  

t nh      i u  Khi  ến    n   ờn  thuộ  Ấp CV   ã     hu ện Vĩnh  ợi  t nh 

     i u, Lâm R ph t hiện Th  h Th  C  iều  hi n  e    t   i n  i   s  t 94K1 

– 306 85  h   n  ợ   hiều  tr n  ổ     e  sợi  â   hu ền v n  n n  iều  hi n  e 

   t  qua  n  ợ    i,  h   theo và  p s t  e    t    a    C v    ề ph i rồi dùng 

ta  ph i   a qua  ổ nắ    iật  ứt sợi  â   hu ền v n  (    ắn  ặt phật)   a    C 

rồi tăn  t    ỏ  h   về h  n  S   Trăn      C tru  h  th   ột s  n  ời  ân  uổi 

theo. Lâm R  iều  hi n  e  h     ợ   ột    n  h a qua   n  C  Vĩnh rồi rẽ tr i 

 i v     ờn   ộ n n  th n th    ờn   ùn  n n Lâm R    sợi  â   hu ền v n  v   

t i quần rồi  ỏ  e và   i qua   n  ia   nh  Khi n he  ọi n  ời tru  h  “   p 

   p”, Trần Văn C1 v  vợ    S n Mộn  Th (nhà bên kia kênh) tiếp t   tru   uổi   

Khi  ến  hu v    ầu a  nu i    th  Th  uổi   p v   ầ   â  tầ  v n    nh 

tr n    n  Lâm R  ột   i    , lúc này Lâm R   i  u n  nhặt   ợ   ột  â  tầ  

v n  rồi   nh tr    i tr n  vào mu bàn tay trái Th  Th   vợ      nh  C1  a   ến th  

Lâm R  ầ   â  tầ  v n    nh tr n  v    ẳn  ta  tr i C1 v  n i “ai v  ta   â ” 

nhằ  hù  ọa    t u th  t về h  n  ruộn . Vợ  hồn  C1, Th  uổi the   ến  ờ 

ruộn  th   h n   hế   ợ  Lâm R và trình báo Công an xã HH  hu ện Vĩnh  ợi  

t nh      i u  u n   ập  i n   n  ắt n  ời ph   tội qu  tan   ùn  thu  iữ  ột s  

tan  vật     i n quan   ồ : 

- 01 (Một) sợi  â   hu ền v n ; 01 (Một)  ặt phật      u  anh      p v n  

 ọ  quanh   h i   ợn  ( a   ồ         

- 01 (Một)  iện th  i  i  ộn  hiệu  OKIA    u  en   ã qua s    n     n 

tr n      ắn 01 si  s   tr n si  s      hữ 4G VIETTE   tr n thân          n  

 hữ CODE 059Z1V8  IMEI 1: 352899101019973, IMEI 2: 352899101519972; 01 

(Một)  ồn  hồ  e  ta  hiệu CASIO   â   ằn   i     i   u trắn    ặt   u  en và 

540 000  ồn  (nă  tră    n    i n h n  ồn )   

- 01 (Một)  e    t    ắn  i n  i   s  t 61 1-503 31  nhãn hiệu:  O DA  

s     i: WI  ER    u s n: Đen V n  Đồn   s   hun : R  KC2607KY200526  

s     : KC26E1256169.  

T i   n Kết  uận  i     nh s  4654 C09  n    23 9 2020   a Phân viện 

Kh a họ  h nh s  t i th nh ph   ồ Chí Minh -  ộ C n  an  ết  uận nh  sau: 01 

sợi  â   hu ền  ằn   i     i   u v n    h i   ợn : 20 1539  a  v  01  ặt phật 

     u  anh      p  i     i   u v n   ọ  quanh   h i   ợn  ( a   ồ       ): 

6 8739  a     i  i     nh  ều    th nh phần  i     i V n  (Au)      (A )  Đồn  

(Cu); h     ợn  V n  (Au) trun    nh 72 17%  Phân viện  h n  t  h  h i   ợn  
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   v    p  i     i   a  ặt  â   hu ền ra ri n  n n  h n  th  tr   ời  h i   ợn     

the    u  ầu   a C  quan C nh s t  iều tra  

T i   n Kết  uận   nh  i  t i s n s  16 K - ĐĐGTS n    16 12 2020   a 

 ội  ồn    nh  i  t i s n tr n  T  t n  h nh s  hu ện Vĩnh  ợi  ết  uận nh  sau: 

Tổn   i  tr  t i s n    cáo chiế     t 21 948 500  ồn  ( ai    i   t triệu  hín tră  

  n    i t   n h n nă  tră   ồn )  

T i   n  n h nh s  s  th   s  15 2021  S-ST n    05 th n  7 nă  2021   a 

Tòa án nhân dân hu ện Vĩnh  ợi  t nh      i u  ã tu  n   :  

1. Tu  n           Lâm R (T n  ọi khác: L) ph   tội “C  p  iật t i s n”  

2. Áp   n       i         i  h  n 2 Điều 171;  i   s  h  n 1 Điều 51; Điều 
38   a  ộ  uật   nh s , x  ph t        Lâm R 07 (   ) nă  tù  Thời h n  h p 

h nh h nh ph t tù tính từ n    22 8 2020  

    i ra   n  n   n tu  n về       vật  hứn    n phí và qu ền  h n      

the  qu    nh   a ph p  uật  

Ngày 12/7/2021         Lâm R  h n       in   ợ   i   nhẹ h nh ph t  T i 

phi n t a ph   th  ,        vẫn  iữ n u  n   u  ầu  h n     . 

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh      i u ph t  i u quan  i  :   n 

thân           tiền  n về tội “C  p t i s n”  h a   ợ    a  n tí h nh n    i tiếp 

t   th   hiện h nh vi ph   tội v i  ỗi      v  thuộ  tr ờn  hợp r t n hi   trọn ; 

 iều n   th  hiện   thứ   e  th ờn  ph p  uật   a         Đồn  thời   p s  th   

 ã  p   n   ầ         t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s   h         v   ã    

ph t        v i  ứ   n 07 (   ) nă  tù    t  n   ứn  v i tính  h t   ứ   ộ v  

h nh vi ph   tội   a         T i phi n tòa ph   th            h n      ổ sun  tình 

tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s  nên  ề n h   ội  ồn    t     p   n   i   a 

 h  n 1 Điều 355  Điều 356  ộ  uật t  t n  h nh s    iữ n u  n qu ết   nh hình 

ph t   a   n  n h nh s  s  th   s  15 2021  S-ST n    05 th n  7 nă  2021    a 

Tòa án nhân dân hu ện Vĩnh  ợi  t nh      i u  

Trợ  i p vi n ph p         hữa  h        : th n  nh t v i viện  i   s t về 

tội  anh   a        nh n   ề n h   ội  ồn    t     e    t     t nh tiết  i   nhẹ 

tr  h nhiệ  h nh s    a        nh :           n  ời  ân tộ  thi u s  s n    vùn  

 inh tế  h   hăn;           tr nh  ộ họ  v n th p n n  h n  a  hi u ph p  uật; quá 

tr nh  iều tra v  t i phi n t a         ã th nh  h n  hai     v  t i s n     hiế  

   t   ợ  thu hồi n a  sau    n n   ợ   e      h a  â  thiệt h i h ặ   â  thiệt 

h i  h n    n the  qu    nh t i  i   h  s  h  n 1   h  n 2 Điều 51  ộ  uật h nh s  

    i   nhẹ  ột phần h nh ph t  h          

  Ậ   Ị             : 

Tr n    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã   ợc 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng xét x  nhận   nh nh  sau: 

[1] Đ n  h n        a b        n  về th  thức và thời h n n n   ợc Hội 

 ồng xét x  xem xét gi i quyết theo trình t  phúc th m. 
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 [2] Về nội  un  v   n: 

T i phi n t a ph   th           thừa nhận t  n  ộ h nh vi ph   tội nh    n 

 n h nh s  s  th   s  15 2021  S-ST n    05 th n  7 nă  2021   a T a  n nhân 

 ân hu ện Vĩnh  ợi  t nh      i u  ã tu  n           iễn ra tr n th   tế  

Do      ội  ồn    t      p ph   th       ăn  ứ       nh        ph   tội 

“C  p  iật t i s n” the  qu    nh t i các  i         i  h  n 2 Điều 171  ộ  uật 

h nh s       n  n  ời,   n  tội  không oan sai. 

[3] Về nội  un    n  h n     : 

Khi th   hiện h nh vi ph   tội            n  ời       năn       h u tr  h 

nhiệ  h nh s   nhận thứ    ợ  t i s n hợp ph p   a  ọi    nhân  tổ  hứ   ều 

  ợ  ph p  uật     vệ.  hữn  ai    h nh vi  â  ph    ến qu ền s  hữu   a n  ời 

 h    ều          n hi    Đ n   ẽ ra  sau  hi   ợ    i t   về nhữn   ỗi  ầ  tr    th     

    ph i  iết ăn năn h i   i        i   n   ân t t  s n   iết tuân th  ph p  uật nh n     

  n tính h    ợi v    ời  a   ộn             ã   t  h p ph p  uật  th   hiện hành 

vi ph   tội v i  ỗi      tr   tiếp  

  nh vi   a         h n  nhữn  tr   tiếp  â  ph    ến tính   n   sứ  

khỏe v  t i s n   a n  ời  h        n  â  ph    ến trật t  tr  an t i   a ph  n   

 â  tâ     h an   an       ắn  tr n  quần  h n  nhân  ân tr n  việ      qu n t i 

s n. D       ần ph i    h           ra  hỏi  ời s n   hun    a  ã hội  ột thời  ian 

dài    răn  e   i              n i ri n   ũn  nh  ph n  n ừa  hun  tr n  t  n  ã 

hội  

Khi   ợn  h nh    p s  th    h   p   n  t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh 

s  “th nh  h n  hai    ” the  qu    nh t i  i   s  h  n 1 Điều 51   a  ộ  uật 

  nh s  là h  n t  n     ăn  ứ v  phù hợp    i  ẽ, the  qu    nh t i   a  ộ  uật t  

t n  h nh s  th  n  ời  ân tộ  s n    vùn   inh tế  h   hăn sẽ   ợ  nh  n        

vệ   i  hính s  h    n  ời      hữa   â   h n  ph i    t nh tiết  i   nhẹ tr  h 

nhiệ  h nh s  nh   ời      hữa   a Trợ  i p vi n ph p     Thứ hai  việ  t i s n 

  a    h i   ợ  thu hồi  h n  ph i    s  t  n u ện   a              n  ời  ân   

 un  quanh hiện tr ờn  tru   uổi   h n   hế v   ắt  iữ         ia   h  C n  an 

 ã   n   ội  i i qu ết the  qu    nh   a ph p  uật h nh s   

D        p s  th    ã  e    t    nh  i   ột    h  h  h quan v  t  n  iện 

v   n  X t  ứ   n 07 (   ) nă  tù    t  n   ứn  v i tính  h t   ứ   ộ ph   tội 

  a         Ch  n n  h n      ăn  ứ  h p nhận  h n       in  i   nhẹ h nh ph t 

  a         ũn  nh   ời      hữa   a Trợ  i p vi n ph p     

[4] Từ nhữn   ập  uận  ã n u,  h p nhận    iến   a  i   s t vi n  iữ qu ền 

  n  t  t i phi n t a     iữ n u  n h nh ph t   i v i        Lâm R. 

[5]           n  ời  ân tộ  thi u s  s n    vùn   ặ   iệt  h   hăn n n   ợ  

 iễn  i    n phí the   i      h  n 1 Điều 12   h  qu ết 326 2016 U TVQ 14 

n    30 12 2016   a Ủ   an th ờn  v  Qu   hội. 

V       ẽ tr n   

 



5 

 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ  i   a  h  n 1 Điều 355; Điều 356  ộ  uật T  t n  h nh s    

Không  h p nhận  h n       in  i   nhẹ h nh ph t   a        Lâm R. 

Giữ n u  n qu ết   nh h nh ph t   a   n  n h nh s  s  th   s  

15/2021  S-ST n    05/7/2021   a T a  n nhân  ân hu ện Vĩnh  ợi  t nh     

Liêu. 

1. Tu  n           Lâm R (t n  ọi  h  :  ) ph   tội “C  p  iật t i s n”  

2. Căn  ứ      i         i  h  n 2 Điều 171;  i   s  h  n 1 Điều 51; Điều 

38   a  ộ  uật   nh s . 

X  ph t        Lâm R 07 (   ) nă  tù  Thời h n  h p h nh h nh ph t tù tính 

từ n    22 8 2020  

3.        Lâm R không ph i nộp  n phí h nh s  ph   th    

4. C   phần qu ết   nh  h     a   n  n s  th    h n      h n        h n  

n h   ã    hiệu     ph p  uật    từ n    hết thời h n  h n       h n  n h   

  n  n h nh s  ph   th      hiệu     ph p  uật    từ n    tu  n  n  

                .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
                                                                              Ẩ  P    –      Ọ  P         
                                                                                       

 

 

        (Đã   ) 

 

 

                         âu  ăn  ỹ  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Nơ    ậ   
- VKS D t nh      i u (02   n); 

- S  T  ph p t nh      i u (1   n);  

- Ph n  hồ s  C n  an t nh      i u (01   n); 

- TAND hu ện Vĩnh  ợi (02   n);  

- VKS D hu ện Vĩnh  ợi (01   n) 

- CQĐT hu ện Vĩnh  ợi (01   n); 

- Chi     T ADS hu ện Vĩnh  ợi (01   n); 

- B      (01   n); 

- Trợ  i p vi n; 

-   u:  S  T S  T CTP  


